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	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	36
	

	
	
	
	
	

	TT
	MÃ HP
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ
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	GHI CHÚ

	 
	 
	Phần bắt buộc
	30
	 

	1
	MPT0125
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 1
	2
	 

	2
	MPT0126
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2
	3
	 

	3
	VPP0027
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	 

	4
	HVE0244
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	 

	5
	BFL0117
	Ngoại ngữ cơ bản 1
	3
	 

	6
	BFL0118
	Ngoại ngữ cơ bản 2
	4
	 

	7
	AMA0237
	Toán cao cấp 1
	2
	 

	8
	AMA0238
	Toán cao cấp 2
	2
	 

	9
	PAS0107
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	 

	10
	GLA0141
	Pháp luật đại cương
	2
	 

	11
	GCO0233
	Tin học đại cương
	3
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	6
	 

	12
	ETH0102
	Lịch sử các Học thuyết kinh tế
	2
	 

	13
	SOC0248
	Xã hội học
	2
	 

	14
	PAM0148
	Quản lý hành chính công
	2
	 

	15
	EEC0097
	Kinh tế môi trường
	2
	 

	16
	DEC0098
	Kinh tế phát triển
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	

	 
	PHẦN KIẾN THỨC GDTC & GDQP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	17
	AED0029
	Giáo dục thể chất (150 tiết)
	0
	 

	18
	MED0028
	Giáo dục quốc phòng (165 tiết)
	0
	 

	 
	PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	83
	

	 
	Kiến thức cơ sở khối ngành
	6
	

	19
	MAE0101
	Kinh tế vĩ mô
	3
	 

	20
	MIE0100
	Kinh tế vi mô
	3
	 

	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	25
	

	21
	SFL0115
	Ngoại ngữ chuyên ngành 1
	3
	 

	22
	SFL0116
	Ngoại ngữ chuyên ngành 2
	3
	 

	23
	APR0123
	Nguyên lý kế toán
	4
	 

	24
	ELA0142
	Pháp luật kinh tế
	3
	 

	25
	SPR0124
	Nguyên lý thống kê
	3
	 

	26
	FMA0165
	Quản trị học
	4
	 

	27
	ACO0234
	Tin học ứng dụng
	2
	 

	28
	QEC0096
	Kinh tế lượng
	3
	 

	 
	Kiến thức ngành
	18
	

	29
	FAM0192
	Tài chính tiền tệ
	4
	 

	30
	GMA0111
	Marketing căn bản
	2
	 

	31
	SMA0161
	Quản trị chiến lược
	2
	 

	32
	BMA0181
	Quản trị thương hiệu
	2
	 

	33
	PMA0147
	Quản lý dự án 
	2
	 

	34
	RMA0171
	Quản trị nguồn nhân lực
	2
	 

	35
	CCU0246
	Văn hoá doanh nghiệp
	2
	 

	36
	PRE0144
	Quan hệ công chúng
	2
	 

	 
	Kiến thức chuyên ngành
	14
	

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	 

	37
	MRE0114
	Nghiên cứu Marketing 
	3
	 

	38
	DSM0166
	Quản trị kênh phân phối
	2
	 

	39
	MMA0168
	Quản trị Marketing 
	3
	 

	40
	ADM0173
	Quản trị quảng cáo
	2
	 

	41
	FSM0112
	Marketing dịch vụ tài chính
	2
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	2
	 

	42
	SMA0159
	Quản trị bán hàng
	2
	 

	43
	PMA0164
	Quản trị giá bán
	2
	 

	 
	Kiến thức bổ trợ
	20
	

	 
	 
	Phần bắt buộc
	12
	 

	44
	FAC0048
	Kế toán tài chính 1
	4
	 

	45
	CFI0186
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3
	 

	46
	CFA0133
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	3
	 

	47
	IEC0099
	Kinh tế quốc tế 1
	2
	 

	 
	 
	Phần tự chọn
	8
	 

	48
	MMO0113
	Mô hình toán kinh tế
	2
	 

	49
	IEC0033
	Internet & Thương mại điện tử
	2
	 

	50
	MSI0056
	Khoa học quản lý
	2
	 

	51
	AVA0025
	Định giá tài sản 1
	2
	 

	52
	SMI0196
	Thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán
	2
	 

	53
	CST0197
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	 

	54
	TAX0215
	Thuế
	2
	 

	55
	INS0001
	Bảo hiểm
	2
	 

	56
	EMA0110
	Marketing (giảng bằng tiếng Anh)
	2
	 

	
	THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	10
	

	 
	 
	 
	 
	

	57
	SPR0212
	Thực tập cuối khoá 32
	4
	 

	58
	THE0070
	Khóa luận tốt nghiệp 32
	6
	 

	
	
	Tổng số tín chỉ
	129
	






































































































































































































































































































